
Số 
TT

Họ và tên Ngày sinh CCCD Ngày cấp CCCD Nơi cấp CCCD Số điện thoại Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo Trình độ chuyên môn Môn thi sát hạch Lĩnh vực cấp CCHN Hạng

1 Và Bá Trừ 20/11/1992 040092031284 10/6/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0823457852

Công ty CP tư vấn xây 
dựng Bình An Phú Nghệ 

An

Đại học Xây dựng 
(2015)

Chính quy
Kỹ sư Kỹ thuật công trình 

xây dựng
Giám sát Dân dụng và Công 

nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật
Giám sát công tác xây dựng công trình: 

Dân dụng
III

2 Nguyễn Văn Quân 26/10/1990 040090040102 14/9/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0917746222

Ban QLDA khu vực Con 
Cuông

Đại học Xây dựng 
(2014)

Chính quy Kỹ sư Kinh tế xây dựng Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

3 Tống Quốc Tuấn 03/08/1980 042080009412 16/09/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0913945657

Công ty CP tư vấn xây 
dựng 36 Nghệ An

Đại học Kiến trúc TP. 
Hồ Chí Minh (2010)

Vừa làm vừa 
học

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Thiết kế Kết cấu công trình Thiết kế kết cấu công trình: Dân dụng II

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II

4 Phạm Minh Thiên 25/04/1981 040081018964 11/08/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0943859767

Công ty Cổ phần 
Thương mại và Xây 
dựng Hoàng Long

Đại học Xây dựng 
(2003)

Chính quy
Kỹ sư Công nghệ vật liệu 

xây dựng
Giám sát công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng công trình: 
Đường bộ, Cầu đường bộ

III

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
UBND TỈNH NGHỆ AN

SỞ XÂY DỰNG
ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH CÁ NHÂN THAM DỰ SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỢT 08 NĂM 2026
(Kèm theo Thông báo số                 /TB.SXD-CCHN ngày           /             /2026 của Sở Xây dựng Nghệ An )
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